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PHƯƠNG ÁN
Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Ba Vinh năm 2025

Phần I. Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án

- Luật Phòng thủ dân sự ngày 20/6/2023;
- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020; 
- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;
- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;
- Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp;
 - Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;
Kết quả thống kê của các thôn về kế hoạch di dời, sơ tán dân, phòng, tránh thiên tai.
Phần II: Đặc điểm, tình hình chung
I. Điều kiện tự nhiên
1. Vị trí địa lý:
 - Xã Ba Vinh có: 115,000 km2 (đạt 115,000% so với tiêu chuẩn), Quy mô dân số 6.479 người (đạt 128,500% so với tiêu chuẩn).
 - Các ĐVHC cùng cấp liền kề: Phía Đông giáp xã Ba Động (mới); phía Tây giáp xã Ba Dinh (mới); phía Nam giáp xã Ba Tơ (mới) và xã Ba Dinh (mới); phía Bắc giáp xã Minh Long 1 (mới) và xã Nghĩa Hành 3 (mới).
2. Khí hậu: Mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng duyên hải Nam Trung Bộ và bị chi phối điều kiện địa hình phía Đông dãy Trường Sơn với những đặc trưng chủ yếu: nóng ẩm, nhiệt độ cao, ánh sáng nhiều, lượng mưa khá lớn.
a. Nhiệt độ
Nhiệt độ trung bình hàng năm là 250C, tháng lạnh nhất trong năm có nhiệt độ trung bình là 180C.
b. Chế độ mưa:
Lượng mưa trung bình hàng năm tương đối lớn 3.175 mm, cao hơn nhiều so với lượng mưa trung bình của tỉnh 2.066 mm phân bố không đều trong năm.
+ Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau và trùng với mùa mưa bão,lượng mưa chiếm khoảng 70%-75% lượng mưa cả năm. Mưa lớn tập trung vào tháng 10, 11 lượng mưa chiếm tới 50% tổng lượng mưa cả năm.
+ Mùa khô kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8, lượng mưa chiếm khoảng 25-30%. Đặc điểm các tháng ít mưa, các sông suối thường bị cạn kiệt nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
c. Độ ẩm: Độ ẩm không khí trung bình cả năm là 85%. 
d. Gió, bão:
Gió Tây khô nóng xuất hiện vào mùa khô, hàng năm có khoảng 50 - 55 ngày. Trong thời kỳ này nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 400C và có độ ẩm thấp (dưới 60%).
Các hướng gió chính: gió mùa Đông Bắc và gió Tây Nam, Đông Nam.
Trung bình hàng năm có 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp gây mưa to và gió mạnh từ cấp 6 trở lên, gây ra lũ lụt làm thiệt hại đến sản xuất.
3. Thủy văn, nguồn nước:
- Xã Ba Vinh có lượng mưa hàng năm lớn nên mạng lưới sông suối khá phong phú và phân bố với mật độ khá cao. Hệ thống sông suối thường ngắn, độ dốc dòng chảy lớn, nước lũ dồn về nhanh, nên hay xảy ra lũ quét. Vào mùa khô dòng chảy nhỏ, kiệt nên gây khô hạn.
- Trên địa bàn xã có sông Nẻ, cùng rất nhiều suối nhỏ như suối Nước Lá, suối nước gia, ...., với hướng chảy từ Tây sang Đông và đổ ra sông liên, tạo nên độ chia cắt mạnh. Sông suối trên địa bàn xã Ba Vinh không mang ý nghĩa về giao thông đường thủy, nhưng hệ thống sông suối chảy trên địa bàn lại là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho cây trồng và phục vụ dân sinh.
4. Địa hình, địa mạo: 
Ba Vinh là xã vùng núi cao thuộc tỉnh Quảng Ngãi có địa hình tương đối phức tạp. Địa hình đồi núi chiếm trên 82% tổng diện tích tự nhiên, có độ cao dao động từ 50 - 800 m, nơi cao nhất khoảng 800 m thuộc núi Cao Muôn, núi Gòi Y Tương nơi thấp nhất khoảng trên dưới 50m thuộc các vùng ven sông Nẻ; độ dốc bình quân từ 15 – 25o; địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi, đồi xen kẽ với hệ thống sông, suối trên địa bàn. Những nơi có sông Nẻ chảy qua, dọc hai bên bờ sông tạo thành những bãi cát rộng tương đối bằng phẳng, thường xuyên được phù sa bồi đắp hàng năm nên đất đai khá phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển cây lúa nước và các loại hoa màu. 
Địa hình phức tạp có ảnh hưởng lớn tới sản xuất, sinh hoạt và đời sống của cư dân.
II. Đặc điểm thiên tai tại địa phương:
		1. Tình hình thiên tai
		Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi tại bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tại Công văn số 02/QNGA ngày 15/4/2025 như sau:
		1. Nắng nóng 
- Khả năng từ giữa và cuối tháng 4 nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng xuất hiện nhiều hơn. Các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài chủ yếu tập trung trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7/2025, với tần suất từ 2 đến 4 đợt/tháng.
- Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trong tháng 8 với khoảng từ 2 đến 3 đợt/tháng, sang tháng 9 nắng nóng suy giảm dần về cường độ và có khả năng kết thúc vào khoảng đầu tháng 9. 
2. Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)
- Từ tháng 02/2025 đến nửa đầu tháng 4/2025, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 01 ATNĐ, đây là ATNĐ đầu tiên của năm 2025. Sáng ngày 12/02/2025, vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông mạnh lên thành ATNĐ và chủ yếu di chuyên chậm theo hướng Tây Bắc. Đến 10 giờ ngày 14/02/2025, ATNĐ suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
- Từ tháng 8 đến tháng 10/2025 khả năng có khoảng từ 6 đến 8 cơn bão/ATNĐ xuất hiện trên khu vực Biển Đông; có khoảng từ 01 đến 3 cơn bão ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến tỉnh Quảng Ngãi.
3. Không khí lạnh
- Từ tháng 2 đến nửa đầu tháng 4/2025 có 7 đợt không khí lạnh tăng cường vào các ngày (từ ngày 03 đến ngày 04/2, từ ngày 07 đến ngày 08/2, từ ngày 23 đến ngày 25/2; từ ngày 06 đến ngày 08/3, từ ngày 16 đến ngày 19/3, từ ngày 30/3 đến ngày 01/04 và ngày 13/04). 
- Có khả năng bắt đầu ảnh hưởng chủ yếu đến Quảng Ngãi từ tháng 10 từ 01 đến 02 đợt (như TBNN).
4. Mưa
- Tổng lượng mưa tháng 02/2025 cao hơn nhiều so với TBNN đạt từ 250% đến 500%.
- Tổng lượng mưa tháng 03/2025 thấp hơn so với TBNN đạt từ 50% đến 80%.
- Lượng mưa tháng 5 vùng núi xấp xỉ TBNN đạt từ 80% đến 100% với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 200 mm, vùng đồng bằng thấp hơn so với TBNN đạt từ 60% đến 80%, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm.
- Lượng mưa tháng 6 xấp xỉ thấp hơn so với TBNN đạt từ 70% đến 90%, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm ở vùng núi và từ 40 đến 70 mm ở vùng đồng bằng.
- Lượng mưa tháng 7 cao hơn so với TBNN đạt từ 120% đến 150%, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm ở vùng núi và từ 60 đến 120 mm ở vùng đồng bằng.
- Lượng mưa trong tháng 8 đến tháng 10 khả năng xuất hiện từ 02 đến 04 đợt mưa lớn.
III. Xác định loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng xảy ra tại địa phương.
1. Xác định các loại hình thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn:
+ Áp thấp nhiệt đới, Bão cấp 8, cấp 9.
+ Lũ quét gây sạt lở, bồi đắp.
+ Lốc xoáy, gió giật.
2. Khu vực dễ bị tổn thương do thiên tai (theo từng loại hình thiên tai):
+ Lũ quét: gây sạt lở, bồi đắp.
+ Lốc xoáy, gió giật. 
3. Dự kiến cấp độ rủi ro thiên tai (theo Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo cảnh báo truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai).
3.1. Cấp độ rủi ro Thiên tai do Áp thấp nhiệt đới, Bão (3 cấp)
 - Rủi ro Thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 3: Áp thấp nhiệt đới, Bão cấp 8, cấp 9.
3.2. Cấp độ rủi ro Thiên tai do Lốc, Sét, mưa đá (2 cấp)
 - Rủi ro Thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 1: Lốc, Sét, mưa đá mức độ trung bình trên phạm vi nhỏ.
3.3. Cấp độ rủi ro Thiên tai do mưa lớn (3 cấp)
 + Rủi ro Thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 1: Khi lượng mưa trong 24 giờ từ 100mm-200mm kéo dài từ 1-2 ngày.
+ Rủi ro Thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 2: Khi lượng mưa trong 24 giờ từ 100mm-200mm  kéo dài từ 2-4 ngày và lượng mưa trong 24 giờ từ 200mm-500mm kéo dài từ 2-4 ngày.
3.4. Cấp độ rủi ro Thiên tai do nắng nóng (3 cấp)
 + Rủi ro Thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 1: Đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 390c kéo dài từ 5-10 ngày.
3.5. Cấp độ rủi ro Thiên tai do hạn hán (4 cấp)
 + Rủi ro Thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 1: Tình trạng thiếu hụt lượng mưa tháng trên 50%, kéo dài 2-3 tháng và nguồn nước trong khu vực hạn hán thiếu hụt từ 50-70% so với trung bình nhiều năm.
3.6. Cấp độ rủi ro Thiên tai do Rét hại, sương muối (3 cấp)
 + Rủi ro Thiên tai do Rét hại, sương muối: Về rét hạitrên địa bàn xã không xảy ra, chỉ có xuất hiện sương muối nhưng ít gặp.
3.7. Cấp độ rủi ro Thiên tai do sương mù (3 cấp)
+ Rủi ro Thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 1: Sương mù dầy đặc, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 50m, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông.
3.8. Cấp độ rủi ro Thiên tai do Lũ, ngập lụt (5 cấp)
 + Rủi ro Thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 1: Khi mực nước Lũ cao từ báo động 3 đến trên báo động 3 khoảng 01m ở Sông Re. (Địa phương không có cảnh báo lũ) Trường hợp ngập lụt trên địa bàn xã ít xảy ra.
3.9. Cấp độ rủi ro Thiên tai do Lũ quét (3 cấp)
 + Rủi ro Thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 1 và cấp độ 2: Lũ quét xảy ra do mưa với lượng mưa từ 200mm-500mm và trên 500mm trong 24 giờ trên phạm vi rộng.
3.10. Cấp độ rủi ro Thiên tai do Sạt lở đất, sụt lún đất do mưa hoặc dòng chảy(2 cấp)
+ Rủi ro Thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 1 và cấp độ 2: Mưa lớn với lượng mưa từ 200mm-300mm và trên 300mm trong 24 giờ, mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày, trên các sườn dốc có độ dốc cao hơn 250 hoặc nhỏ hơn 250 với nền đất yếu, bở rời.
3.11 Cấp độ rủi ro Thiên tai do nước dâng (5 cấp)
 + Rủi ro Thiên tai do nước dâng trên địa bàn xã không  xảy ra.
3.12 Cấp độ rủi ro Thiên tai do động đất (5 cấp)
 + Rủi ro thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 1: Khi cường độ chấn động trên mặt đất quan trắc được từ cấp 5- cấp 6, xảy ra bất kỳ khu vực nào.
IV. Đặc điểm dân sinh và xác định đối tượng dễ bị tổn thương:
1. Dân cư: 
[bookmark: _GoBack]- Tổng số hộ trên địa bàn xã là 1.856 hộ với 6.479 khẩu (Dân tộc Hre  1.779 hộ với  6.199 khẩu; Dân tộc kinh  72 hộ với 280 khẩu)
2. Tình hình dân sinh: 
Tổng số hộ gia đình trong xã:    1.856 hộ;
- Số hộ sản xuất nông nghiệp:      1.769 hộ;
- Số hộ sản xuất phi nông nghiệp: 88 hộ;
- Số hộ nghèo: 334 hộ
- Số hộ cận nghèo: 92 hộ
3. Nhà ở:  
Tổng số nhà:  1.856 nhà;
+ Nhà kiên cố: 1.758  nhà;
+ Nhà bán kiên cố: 73 nhà;
+ Nhà thiếu kiên cố: 25 nhà;
(Chi tiết theo Biểu 02 đính kèm)
4. Các công trình có thể sơ tán dân đến nơi an toàn:
Đối với các công trình phục vụ cho công tác sơ tán, di dời dân khi có thiên tai xảy ra. Tổng số 13 điểm với 296 khẩu gồm xóm Nước Lá thôn Ba Lang.
(Chi tiết theo Biểu 03 đính kèm)
5. Các công trình xung yếu, trọng điểm trên địa bàn
a) Công trình Hồ chứa nước: (Theo kết quả kiểm tra công trình trên địa bàn xã:
- Các công trình đang tích nước do địa phương quản lý trong thời kỳ mưa, lũ: không có.
b) Công trình giao thông trọng điểm: Yêu cầu về phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng cứu sự cố công trình do thiên tai gây ra gồm các tuyến đường như:
- Đoạn đường ĐT624 qua các thôn Làng Huy, Nước Lui, Cao Muôn 
- Đoạn đường từ trung tâm trụ sở UBND đi các thôn Hóc Đô, thôn Ba Lang.
- Đoạn đường đoạn đường ĐT624 đi các thôn Nước Y, thôn Ba Sơn, thôn Nước Nẻ, thôn Gò Nghênh, thôn Làng Tương, thôn Làng Rêu và thôn Hy Long.
VI. Nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất nông nghiệp
1. Nuôi trồng thuỷ sản
Trên địa bàn xã không có hộ nuôi trồng thủy sản.
2. Sản xuất nông nghiệp chính và chăn nuôi gia súc gia cầm
- Cây lúa (vụ Hè Thu): 449.42 ha.
- Cây hoa màu các loại (vụ Hè Thu): 5 ha.
- Cây lâu năm 1457.3 ha.
- Rừng sản xuất 3460.8 ha.
- Đàn gia súc 5281 con.
- Đàn gia cầm 16.938 con.
(Chi tiết theo Biểu 05 đính kèm)
V. Nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai
- Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả khẩn trương và hiệu quả.
- Phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong đó, nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức, cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau.
- Phòng chống thiên tai được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ)
- Phòng, chống thiên tai phải dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Phòng chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai.
Phần III: Nội dung phương án
I. Công tác chuẩn bị
1. Về hành chính và công tác chỉ huy: Để chủ động trong công tác PCTT và TKCN; UBND xã, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã kịp thời tổ chức kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ các thành viên, ban hành các văn bản chỉ đạo.
2. Về chỉ huy
a) Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1: Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó khi có thiên tai xảy ra.
b) Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp 2: Chủ tịch UBND xã thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP; tuân thủ sự chỉ huy của cấp trên; hướng dẫn và tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.
II. Thông tin liên lạc:
- Ông Phan Quang Đức - Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã: 0979507809.
- Ông Phạm Văn Rạch – Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và PCTT xã: 0918766680.
- Ông Phạm Văn Thoát - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN: 0000000
- Ông Phạm Duy Phương - Trưởng Công an xã, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã: 000000000
- Ông Nguyễn Tấn Phát - Trưởng Phòng Kinh tế xã, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã: 0979414407.
1. Chuẩn bị lực lượng tại chỗ
a) Ở xã
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN: 34 người do Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và PCTT xã chỉ huy.
- Tổ giúp việc cho Ban Chỉ huy PCTT và PCTT xã: 06 người do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã chỉ huy.
- Lực lượng Công an: Khoảng 17 người do Công an xã chỉ huy.
- Lực lượng Quân sự: Khoảng 65 người do Ban Chỉ huy Quân sự xã chỉ huy.
- Lực lượng đội xung kích PCTT: Khoảng 78 người do Ban Chỉ huy Quân sự xã chỉ huy.
- Lực lượng Quân sự PCTT tại các thôn: Khoảng 65 người do Ban Chỉ huy Quân sự xã chỉ huy.
- Lực lượng Công an PCTT tại các thôn: Khoảng 39 người do Công an xã chỉ huy.
b) Các công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn xã: Căn cứ tình hình thực tế của mỗi đơn vị huy động lực lượng đảm bảo phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
(Chi tiết theo Biểu 06 đính kèm)
2. Chuẩn bị phương tiện, thiết bị, vật tư, vật liệu tại chỗ
- Huy động 06 xe vận tải của các cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn xã (Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch huy động).
- Xe phục vụ cho công tác chỉ huy: 03 xe (UBND xã 01 xe, Công an xã 02 xe).
- Phao tròn cứu sinh 16 cái hiện có UBND xã.
- Phao áo cứu sinh 10 cái hiện có UBND xã.
- Máy phát điện 01 cái  UBND xã.
- Thiết bị chữa cháy 40 bình động các thôn, đơn vị đóng trên địa bàn xã.
- Máy cắt thực bì chữa cháy 13 cái huy động từ nhân dân.
- Loa cầm tay 5 cái Ban Chỉ huy Quân sự.
- Cưa lốc 5 cái UBND xã 1 huy động 4 cái.
(Chi tiết theo Biểu 07 đính kèm)
3. Biện pháp bố trí, sử dụng phương tiện, thiết bị (vùng xung yếu)
Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCTT cấp xã có trách nhiệm thực hiện một số nội dung như sau:
- Tổ chức kểm tra, vận hành chạy thử, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo sẵn sàng hoạt động khi có yêu cầu.
- Bố trí phương tiện, thiết bị ứng trực đến địa bàn xung yếu được phân công trước khi bão đổ bộ hoặc có lũ trên mức báo động 3 khoảng 1 m (địa bàn phân công ứng trực 24/24 giờ).
- Tổ chức chỉ huy, bố trí nhân sự đảm bảo vận hành trang thiết bị, máy móc ở nơi tập kết và hiện trường ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Tổ chức tập kết, bảo quản vật tư, vật liệu phục vụ ứng phó các tình huống xảy ra và thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất lượng, số lượng đảm bảo yêu cầu cần thiết.
 	4. Chuẩn bị hậu cần
- UBND xã bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách xã.
- Các cơ quan, đơn vị bố trí dự phòng kinh phí phù hợp quy định của Nhà nước và đặc điểm, điều kiện của địa phương.
8. Dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống trong nhân dân
- Tổ chức dự trữ hoặc hợp đồng cung ứng chủ động với các cơ sở sản xuất
 - kinh doanh, vận động nhân dân tự dự trữ trong gia đình lương thực đảm bảo sử dụng tối thiểu trong 15 ngày.
- Các mặt hàng dự trữ, cung ứng thiết yếu như: Gạo, mì tôm gói, bánh mì, bánh ngọt các loại, nước uống đóng chai,...
III. Giải pháp thực hiện giảm thiểu các thiệt hại do bão lụt:
1. Tổ chức di dời những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngăn sông cách suối:
a. Địa điểm di dời:
Khi có bão lụt xảy ra, mưa lớn kéo dài, một số vùng có nguy cơ bị sạt lở cao, khu vực vị chia cắt; BCH PCTT xã phối hợp động lực lượng di dời dân đến địa điểm an toàn trên địa bàn thôn, tuyên truyền và phổ biến các dự báo để nhân dân nắm được và ứng cứu kịp thời.
*Các vị trí sơ tán dân đến
	SST
	TÊN CÔNG TRÌNH VỊ TRÍ DỰNG TẠM
	địa chỉ
	Ghi chú

	1
	Nhà Văn hóa thôn 
	Thôn Nước Nẻ
	

	2
	Nhà Văn hóa thôn 
	Thôn Ba Sơn
	

	3

	Nhà Văn hóa thôn
	Thôn Nước Y
	

	
	Trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa xã
	Thôn Nước Y
	

	
	Trường mầm non
	Thôn Nước Y
	

	
	Trường TH&THCS
	Thôn Nước Y
	

	
	Trạm y tế
	Thôn Nước Y
	

	4
	Trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa xã (Ba Điền)
	Thôn Gò Nghềnh
	

	
	Trường mầm non (Ba Điền)
	Thôn Gò Nghềnh
	

	
	Trường TH&THCS (Ba Điền)
	Thôn Gò Nghềnh
	

	
	Trạm y tế (Ba Điền)
	Thôn Gò Nghềnh
	

	5
	Nhà văn hóa thôn
	Thôn Ba Lang
	

	6
	Nhà văn hóa thôn
	Thôn Hóc Đô
	

	7
	Nhà văn hóa thôn
	Thôn Phân Vinh
	

	8
	Nhà văn hóa thôn
	Thôn Cao Muôn
	

	9
	Nhà văn hóa thôn
	Thôn Nước Lui
	

	10
	Nhà văn hóa thôn
	Thôn Làng Huy
	

	11
	Nhà văn hóa thôn
	Thôn Hy Long
	

	12
	Nhà văn hóa thôn
	Thôn Làng Rêu
	

	13
	Nhà văn hóa thôn
	Thôn Gò Nghềnh
	

	14
	Nhà văn hóa thôn
	Thôn Làng Tương
	



b. Các khu vực ngăn sông: BCH PCTT xã phối hợp với thôn có trách nhiệm phổ biến kịp thời các thông tin về bão lụt trên phương tiện thông tin đại chúng; phân công trực, chốt chặn trên các bến sông suối thường qua lại không để người dân quan lại cụ thể:  	
c. Lực lượng chỉ huy di dời và chốt chặn tại các vùng sông suối: 
* Tại thôn Làng Huy:
- Ở thôn: Đ/c Phạm Văn Thề  - Chức vụ: Trưởng thôn Làng Huy  - chỉ huy lực lượng ở thôn.
* Tại thôn Phân Vinh: 
- Ở thôn: Đ/c Phạm Văn Hoa- Chức vụ: Trưởng thôn Phân Vinh - chỉ huy lực lượng ở thôn.
* Tại thôn Nước Nẻ: 
- Ở thôn:Đ/c Phạm Văn Bốn  - Chức vụ: Trưởng thôn Nước Nẻ - chỉ huy lực lượng ở thôn.
* Tại thôn Ba Sơn: 
- Ở thôn:Đ/c Phạm Văn Náy  - Chức vụ: Trưởng thôn Ba Sơn - chỉ huy lực lượng ở thôn.
* Tại thôn Nước Y: 
- Ở thôn:Đ/c Phạm Văn Đệ  - Chức vụ: Trưởng thôn Nước Y - chỉ huy lực lượng ở thôn.
* Tại thôn Hóc Đô:
- Ở thôn:Đ/c Phạm Văn Thoát  - Chức vụ: Trưởng thôn Hóc Đô - chỉ huy lực lượng ở thôn.
* Tại thôn Ba Lang: 
- Ở thôn:Đ/c Phạm Văn Xơ  - Chức vụ: Trưởng thôn Ba Lang - chỉ huy lực lượng ở thôn.
* Tại thôn Nước Lui: 
- Ở thôn:Đ/c Phạm Văn Uôn  - Chức vụ: Trưởng thôn Nước Lui - chỉ huy lực lượng ở thôn.
* Tại thôn Cao Muôn: 
- Ở thôn:Đ/c Phạm Văn Nhanh  - Chức vụ: Trưởng thôn Cao Muôn - chỉ huy lực lượng ở thôn.
* Tại thôn  Hy  Long:
Ở thôn:Đ/c Phạm Văn Lỳ  - Chức vụ: Trưởng thôn Hy  Long - chỉ huy lực lượng ở thôn.
Ở thôn:Đ/c Phạm Văn Phát  - Chức vụ: Trưởng thôn Làng Rêu - chỉ huy lực lượng ở thôn.
Ở thôn:Đ/c Phạm Văn Khoa  - Chức vụ: Trưởng thôn Ghò Nghênh - chỉ huy lực lượng ở thôn.
Ở thôn:Đ/c Phạm Văn Nho  - Chức vụ: Trưởng thôn Làng Tương - chỉ huy lực lượng ở thôn.
d. Phương tiện di dời:
1. Huy động xe máy của cán bộ xã, của thôn và nhân dân lân cận khu vực bị sạt lở.
2. Kiểm tra công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, bão để có kế hoạch sửa chữa kịp thời những hư hỏng. 
3. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống lụt, bão đến nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về PCTT để phòng tránh có hiệu quả, đảm bảo an toàn cho dân cư, đặc biệt đối với các hộ sinh sống ở khu vực có nguy cơ về sạt lở, ngăn sông, suối....
4. Thường xuyên thông tin dự báo thời tiết, thiên tai đến các hộ dân để mọi người phòng tránh có hiệu quả.
IV. Dự trù vật tư trong phòng, chống thiên tai:
1.Phương tiện, thiết bị, vật tư tại chỗ:
	STT
	Phương tiện, thiết bị, vật tư tại chỗ.
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá(đồng)

	Thành tiền(đồng)

	Ghi chú

	I
	Phương tiện.
	
	
	
	
	

	1
	Xe tải
	Chiếc
	6
	1.000.000
	6.000.000
	Hợp đồng

	2
	Phao tròn cứu sinh
	Cái
	16
	
	
	UBND xã

	3
	Áo phao
	Cái
	10
	
	
	UBND xã

	4
	Xe máy
	Chiếc
	30
	
	
	Huy động

	II
	Vật tư, vật liệu
	
	
	
	
	

	1
	Bao tải
	Cái
	30
	25.000
	750.000
	Mua

	2
	Rọ sắt bỏ đá
	Cái
	20
	275.000
	5.500.000
	

	3
	Bạt
	Cái
	10
	200.000
	2.000.000
	Mua

	4
	Cát, đá
	m3
	
	
	
	Tại chỗ

	5
	Dây buộc
	Cuộn
	01
	500.000
	500.000
	Mua

	6
	Máy Cưa
	Cái
	1
	
	
	UBND xã

	7
	Áo mưa
	Cái
	41
	550.000
	22.550.000
	Mua

	8
	Đèn pin
	Cái
	41
	150.000
	6.150.000
	Mua

	9
	Xăng, dầu
	Lít
	100
	25.000
	2.500.000
	Mua

	10
	Máy phát điện
	Máy
	1
	
	
	UBND xã

	11
	Rựa
	Cái
	20
	200.000
	4.000.000
	Mua

	12
	Cuốc
	Cái
	10
	100.000
	1.000.000
	Mua

	13
	Xẻng
	Cái
	10
	150.000
	1.500.000
	Mua

	14
	Bình chữa cháy
	Cái
	12
	
	
	UBND xã

	15
	Tre, nứa
	Cây
	50
	
	
	Huy động

	16
	Loa cầm tay
	Cái
	5
	
	
	UBND xã

	TỔNG CỘNG
	45.950.000

	
2. Chuẩn bị hậu cần
	

	STT
	Phương tiện, thiết bị, vật tư tại chỗ.
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(Đồng)
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Tiền mặt
	Đồng
	
	8.000.000
	8.000.000
	

	2
	Gạo
	Kg
	300
	10.000
	3.000.000
	Mua

	3
	Nước uống
	Bình
	15
	100.000
	1.500.000
	Mua

	4
	Mì tôm
	thùng
	15
	130.000
	1.500.000
	Mua

	5
	Muối
	Kg
	10
	10.000
	100.000
	Mua

	6
	Bột ngọt
	Kg
	03
	50.000
	150.000
	Mua

	7
	Nước mắm
	Chai
	10
	20.000
	200.000
	Mua

	8
	Cá khô
	Kg
	10
	280
	2.800.000
	Mua

	TỔNG CỘNG
	4.750.000


	3. Chuẩn bị lực lượng tại chổ
	TT
	Lực lượng tại chỗ
	Số lượng
	Người quản lý
	Ghi chú

	11
	Đội xung kích
	23
	Phạm Văn Thoát
	Các ngành lập đội xung kích của ngành mình quản lý

	22
	Lực lượng y tế
	5
	Huỳnh Thị Thu Đông
	

	33
	Tổ an ninh
	39
	Phạm Duy Phương

	

	44
	Công an
	17
	
	

	55
	BCH PCTT&TKCN
	34
	Phan Quang Đức
	


3. Dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống trong nhân dân
Các thôn trên địa bàn xã có trách nhiệm họp dân tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong đó, nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức, cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau. 
Để đảm bảo công tác Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả khẩn trương, mọi người dân phải chủ động dự trữ lương thực, thức ăn, chủ yếu thức ăn khô như Mỳ tôm, cá khô...ít nhất phải sử dụng được từ 3-5 ngày trong lúc thiên tai xảy ra.
4. Công tác kiểm tra, vận hành, chạy thử các trang thiết bị, phương tiện trước thời kỳ cao điểm về thiên tai.
Cán bộ phụ trách, quản lý có trách nhiệm hợp đồng với chủ phương tiện. Đồng thời thường xuyên nhắc nhở chủ phương tiện, kiểm tra, vận hành, chạy thử các trang thiết bị, phương tiện trước thời kỳ cao điểm về thiên tai và trước 30/8 hàng năm.
5. Các công trình xung yếu, trọng điểm trên địa bàn
	TT
	Tên công trình
	Tình trạng công trình

	I
	Công trình thủy lợi
	

	1
	Kênh Nước Cá
	Đảm bảo

	2
	Kênh Nẻ Hà
	Đảm bảo

	3
	Kênh Pa lũ
	Đảm bảo

	4
	Kênh Ka La
	Đảm bảo

	5
	Kênh Nước Y
	Đảm bảo

	6
	Kênh Vả XRông
	Đảm bảo

	7
	Kênh Đồng Cành
	Đảm bảo

	8
	Kênh Long Y Bách
	Đảm bảo

	9
	Kênh Vã Sương
	Đảm bảo

	10
	Kênh Giao Thủy
	Đảm bảo

	11
	Kênh Long Đi
	Đảm bảo

	12
	Kênh Mương Gò
	Đảm bảo

	13
	Kênh Long Na
	Đảm bảo

	14
	Kênh Ruộng Gò
	Đảm bảo

	15
	Kênh Mang Woang
	Đảm bảo

	16
	Kênh Gia Thủy
	Đảm bảo


V. Phương án ứng phó một số tình huống thiên tai nguy hiểm
- Khi có tin dự báo, tuỳ theo mức độ dự báo mức độ thiên tai để triển khai công tác phòng, chống kịp thời. Tổ chức chỉ huy đồng bộ từ xã đến thôn. Khi cần ứng cứu, phải tổ chức điều động các lực lượng xung kích để cứu hộ kịp thời. Những nơi xung yếu phải luôn luôn được kiểm tra theo dõi, bố trí bảo vệ liên tục và xử lý ngay khi có sự cố.
- Đảm bảo chế độ trực ban 24/24 giờ, thông tin, báo cáo tình hình và mọi diễn biến, ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra để cấp trên kịp thời chỉ đạo và có phương án xử lý phù hợp.
- Cử người canh gác ở những đoạn đường bị ngập nước để kịp thời báo động, ngăn chặn các trường hợp người dân đánh bắt cá, vớt củi…khi có lũ lớn để đảm bảo an toàn về tính mạng và phương tiện của con người.
- Nhanh chóng tổng hợp diễn biến và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra ở địa phương gửi về BCH PCTT và TKCN tỉnh biết để chỉ đạo.
- Thực hiện cơ chế tập trung, thống nhất do Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN xã trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên.
	- Hướng dẫn và tổ chức sơ tán nười dân đến nơi an toàn.Trong đó, quan tâm đến hộ gia đình chính sách, neo đơn, người già, trẻ em, người tàn tật.
	- Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, chủ tịch UBND xã đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh hỗ trợ.
VI. Công tác cứu hộ, cứu nạn 
1. Lực lượng tham gia tìm kiếm như sau:
Đội Thanh niên xung kích xã phối hợp cùng lực lượng dân quân, Công an viên của thôn nơi có sự cố xảy ra.
2. Triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn:
- Trong trường hợp khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra sẽ có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như của Nhà nước, lực lượng tham gia tìm kiếm phải nhanh chóng chủ động, khẩn cấp và có mặt kịp thời trong vùng xảy ra thiên tai để thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tải sản của nhân dân, Nhà nước.
- BCH PCTT và TKCN xã do Trưởng ban phụ trách chung và có trách nhiệm phối hợp với cấp trên để tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.
- Trạm Y tế xã phối hợp với Hội chữ thập đỏ xã đảm bảo cơ số thuốc dự trữ để thực hiện công tác phòng, chữa bệnh và cấp cứu cho nhân dân kịp thời khi có mưa bão xảy ra. 
- BCH PCTT&TKCN xã phải thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Chủ động, linh hoạt xử lý khi có tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.
3. Thống kê, đánh giá thiệt hại, nhu cầu cần cứu trợ 
- Khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích (nếu có), cứu chữa kịp thời những nạn nhân bị thương tích do thiên tai, ổn định nơi ăn, ở cho nhân dân. 
- Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ và đề xuất phương án khắc phục hậu quả.
- Kịp thời giải toả thông thoáng các tuyến đường bị thiên tai chia cắt, làm tốt công tác tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ đến tận tay nhân dân, không đề nhân dân thiếu đói.
-Tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác động của thiên tai.
- Lập kế hoạch và đề xuất sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, thủy lợi, thông tin, điện lực, trường học, trạm y tế và các công trình cơ sở hạ tầng khác.
- Kiến nghị hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu khác để ổn định đời sống của người dân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác động của thiên tai.
- Kiến nghị hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu khác để phục hồi sản xuất.
VII. Phương án di dời, sơ tán dân phòng tránh thiên tai
1. Đối với bão, áp thấp nhiệt đới. 
- Cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn xã được xác định cấp độ 3: Áp thấp nhiệt đới, Bão cấp 8, cấp 9 mức ảnh hưởng thấp nên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Ba Vinh không xây dựng phương án di dời dân.
- Trường hợp Bão mạnh, siêu bão:Ngoài các nhiệm vụ ứng phó với bão phải xác định chủ động và hiệu quả nhất là triển khai kế hoạch sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.
2. Đối với lũ, lụt
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn trên địa bàn xã được xác định cấp độ 1: Khi lượng mưa trong 24 giờ từ 100mm-200mm kéo dài từ 1-2 ngày. Cấp độ 2: Khi lượng mưa trong 24 giờ từ 100mm-200mm  kéo dài từ 2-4 ngày và lượng mưa trong 24 giờ từ 200mm-500mm kéo dài từ 1-2 ngày gây ra lũ quét, sạt lở nghiêm trọng, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã xây dựng phương án di dời dân theo biểu số 10.
VIII. Tổ chức thực hiện
1. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã:
- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi lũ bão xảy ra theo phương châm “ 4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ).
- Chỉ đạo các thôn phối hợp với công chức địa chính và cán bộ phụ trách KH-GT-TL xã đã được phân công trong BCH PCLB xã thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng và có kế hoạch sửa chữa trước mùa mưa lũ đối với những công trình bị hư hỏng nặng, những công trình đang thi công phải có biện pháp dừng để đảm bảo vượt lũ an toàn.
- Phối hợp với điện lực Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng công trình, hệ thống điện trước mùa mưa bão, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc và các công trình cơ sở hạ tầng khác.
2. Chỉ huy trưởng quân sự xã, Trưởng công an xã và lực lượng xung kích xã:
Theo nhiệm vụ được phân công, phối hợp tổ chức trực sẵn sàng ứng cứu khi có bão lũ xảy ra. Có kế hoạch bố trí, huy động lực lượng, phương tiện tham gia di dời, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả lụt bão; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau mùa bão lũ.
Các bộ phận, cá nhân liên quan, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định tại Luật phòng, chống thiên tai và Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai. 
3. Công chức Tài chính - kế toán xã (phụ trách ngân sách): 
Tham mưu cho BCH PCTT và TKCN xã chuẩn bị kinh phí để phục vụ công tác PCTT và TKCN. Tổ chức tiếp nhận tiền hỗ trợ khắc phục bão lụt của các cơ quan, ban ngành và các cá nhân. Tham mưu đề xuất sử dụng kinh phí ngân sách để khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, sớm ổn định sản xuất và dời sống. Đồng thời tham mưu UBND xã báo cáo UBND tỉnh xem xét trong trường hợp vượt khả năng tài chính ngân sách xã.
4. Trạm phát thanh xã:
Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và kịp thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và chủ động đối phó, phòng tránh.
5. Trạm y tế xã: Chủ động dự trữ thuốc men cần thiết để phục vụ cấp cứu cho người dân khi có bão lũ xảy ra.
6. Các ngành được phân công trong BCH PCLB và TKCN xã:
Theo chức năng nhiệm vụ của mình cũng như sự phân công của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã mà có kế hoạch triển khai cụ thể, dự lường những tình huống xấu có thể xảy ra như ách tắc giao thông, dịch bệnh, mất thông tin liên lạc, cứu hộ, cứu nạn . . . để đề ra biện pháp xử lý kịp thời.
7. Các đơn vị trường học trên địa bàn xã:
Phối hợp chặt chẽ với UBND xã chỉ đạo các trường học trên địa bàn, tổ chức kiểm tra toàn bộ các hệ thống trường học trước mùa mưa lũ để kịp thời sửa chữa; Những trường học quá xuống cấp gây nguy hiểm thì không được bố trí học sinh vào học.
Khi có tin bão từ cấp 9 trở lên đổ bộ vào địa bàn hoặc mực nước lũ trên các sông, suối ở mức báo động 3 trở lên thì phải chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học. Có kế hoạch giáo dục, tổ chức quản lý và nghiêm cấm học sinh khi có lũ không được ra đường chơi đùa, nghịch trong nước ở những nơi thường xảy ra ngập sâu, vùng nước chảy xiết. Các đoạn đường giao thông đầu cầu vào và đoạn đường giao thông ra cầu bị hư hỏng thì UBND xã và nhà trường chịu trách nhiệm làm các biển báo và phân công người luân phiên canh gác, cảnh báo tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại dẫn đến thiệt hại về người khi không được cảnh báo.
Trên đây là phương án PCTT và TKCN năm 2025 của BCH PCTT xã Ba Vinh, yêu cầu các bộ phận, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:				
- VPTT PCTT&TKCN huyện;
- TT. Đảng ủy xã; TT. HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Thành viên BCH PCTT xã;
- Lưu: VT, BCH PCTT&TKCN xã.
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